
PH N I. Câu tr c nghi m nhi u ph ng án l a ch nẦ ắ ệ ề ươ ự ọ . Thí sinh tr  l i t  câu 1 đ n câu 12. M i ả ờ ừ ế ỗ
câu h i thí sinh ch  ch n m t ph ng án.ỏ ỉ ọ ộ ươ

Câu 1: Cho hàm s  ố có b ng xét d u c a đ o hàm ả ấ ủ ạ
d i đâyướ

x 5 6
f’(x) - 0 + 0 -

Hàm s  đã cho đ ng bi n trên kho ngố ồ ế ả

A. B. (5;6) C. D. 

Câu 2: Cho hàm s  ố  có b ng bi n thiên nh  sau:ả ế ư

                

Giá tr  c c đ i c a hàm s  đã cho b ngị ự ạ ủ ố ằ

A. . B. . C. . D. .

Câu 3: Cho hàm s  ố  liên t c trên đo n ụ ạ  và có đ  th  nh  hình vẽ. ồ ị ư

G i ọ  l n l t là giá tr  l n nh t và nh  nh t c a hàm s  ầ ượ ị ớ ấ ỏ ấ ủ ố  trên đo n ạ . Giá tr  c aị ủ

 là:

A. B. C. D.
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Câu 4. Trong không gian to  đ  ạ ộ  ph ng trình nào sau đây là ph ng trình t ng quát c a m tươ ươ ổ ủ ặ
ph ng?ẳ

A. B. 

C. D. 

Câu 5. Trong không gian t a đ  ọ ộ  vect  nào sau đây là vect  ch  ph ng c a đ ng th ngơ ơ ỉ ươ ủ ườ ẳ

?

A. B. C. D. 

Câu 6. Trong không gian t a đ  ọ ộ  cho m t c u ặ ầ  Bán kính c aủ

m t c u ặ ầ  là

A. B. C. D. 

Câu 7. N u hàm s  ế ố  liên t c trên ụ  tho  mãn ả  thì

A. 2 là đi m c c ti u c a hàm s .ể ự ể ủ ố B. 2 là đi m c c đ i c a hàm s .ể ự ạ ủ ố

C. Giá tr  l n nh t c a hàm s  b ng ị ớ ấ ủ ố ằ D. Giá tr  nh  nh t c a hàm s  b ng ị ỏ ấ ủ ố ằ

Câu 8. Tích vô h ng c a hai vect  ướ ủ ơ  trong không gian đ c tính b ngượ ằ

A. B.  C. D. 

Câu 9. Cho hàm s  ố  có đ  th  nh  ồ ị ư Hình 3. G i ọ  là ph n di n tích hình ph ng đ c tô màu.ầ ệ ẳ ượ

Th  tích ể  c a kh i tròn xoay t o thành khi cho hình ph ng ủ ố ạ ẳ  quay quanh tr c ụ  là

A. B. 

C. D. 

Câu 10. Xét m u s  li u ghép nhóm cho b i ẫ ố ệ ở B ng 1.ả  G i ọ  là s  trung bình c ng c a m u s  li u ghépố ộ ủ ẫ ố ệ
nhóm. Ph ng sai c a m u s  li u ghép nhóm đó đ c tính b ng công th c nào d i đây?ươ ủ ẫ ố ệ ượ ằ ứ ướ



A. 

B. 

C. 

D. 

Câu 11. Trong không gian to  đ  ạ ộ  m t c u ặ ầ  có tâm  và đ ng kính 6 có ph ngườ ươ
trình là

A. B. 

C. D. 

Câu 12. Cho hàm s  ố  liên t c trên ụ  th a mãn ỏ  Giá tr  c a bi uị ủ ể

th c ứ  b ngằ

A. B. C. D. 

PH N II. Câu tr c nghi m đúng sai.Ầ ắ ệ  Thí sinh tr  l i t  câu 1 đ n câu 4. Trong m i ả ờ ừ ế ỗ ý a), b), c), d) 
 m i câu, thí sinh ch n đúng ho c sai.ở ỗ ọ ặ

Câu 1. Cho hàm s  ố

a) 

b) 

c) T p h p nghi m c a ph ng trình ậ ợ ệ ủ ươ  trên đo n ạ  là 

d) Giá tr  nh  nh t c a hàm s  ị ỏ ấ ủ ố  trên đo n ạ  là 



Câu 2. G i ọ  là hình ph ng gi i h n b i các đ  th  hàm s  ẳ ớ ạ ở ồ ị ố  và hai đ ng th ngườ ẳ

a) G i ọ  là th  tích c a kh i tròn xoay đ c t o khi quay hình ph ng gi i h n b i các đ ngể ủ ố ượ ạ ẳ ớ ạ ở ườ

 quanh tr c ụ  Khi đó, 

b) G i ọ  là th  tích c a kh i tròn xoay đ c t o khi quay hình ph ng gi i h n b i các đ ngể ủ ố ượ ạ ẳ ớ ạ ở ườ

 quanh tr c ụ  Khi đó, 

c) Giá tr  c a bi u th c ị ủ ể ứ  b ng ằ

d) M t v t th  ộ ậ ể  có hình d ng đ c t o khi quay hình ph ng ạ ượ ạ ẳ  quanh tr c ụ  (đ n v  trênơ ị
hai tr c tính theo centimét). Th  tích c a v t th  đó (làm tròn đ n hàng ph n m i theo đ nụ ể ủ ậ ể ế ầ ườ ơ

v  centimét kh i) là ị ố

Câu 3. Cho hình l p ph ng ậ ươ  c nh ạ  (Hình 3).

a) Kho ng cách gi a hai đ ng th ng ả ữ ườ ẳ  và  b ng ằ

b) Góc gi a hai đ ng th ng ữ ườ ẳ  và  b ng ằ

c) Góc gi a đ ng th ng ữ ườ ẳ  và m t ph ng ặ ẳ  b ngằ

d) Góc nh  di n ị ệ  có s  đo b ng ố ằ

Câu 4. M t két n c ng t đ ng 24 chai n c có kh i l ng và hình th c b  ngoài nh  nhau, trong đóộ ướ ọ ự ướ ố ượ ứ ề ư
có 16 chai lo i I và 8 chai lo i II. Bác Tùng l n l t l y ra ng u nhiên hai chai (l y không hoàn l i). Xétạ ạ ầ ượ ấ ẫ ấ ạ

các bi n c : ế ố  "L n th  nh t l y ra chai n c lo i I; ầ ứ ấ ấ ướ ạ  "L n th  hai l y ra chai n c lo i I".ầ ứ ấ ướ ạ

a) 

b) 

c) 

Hình 3

D'
A'

C'

B C

A D

B'



d) 

PH N III. Câu tr c nghi m tr  l i ng n.Ầ ắ ệ ả ờ ắ  Thí sinh tr  l i t  câu 1 đ n câu 6.ả ờ ừ ế

Câu 1. Ch  s  hay đ  ỉ ố ộ  c a m t dung d ch đ c tính theo công th c: ủ ộ ị ượ ứ v i ớ là

n ng  đ  ion  hydrogen.  Đ  ồ ộ ộ  c a  c a  m t  lo i  s a  chua  cóủ ủ ộ ạ ữ

 là bao nhiêu?

Câu 2. Trong m t đ t khám s c kho  c a 50 h c sinh nam l p 12, ng iộ ợ ứ ẻ ủ ọ ớ ườ
ta đ c k t qu  nh  ượ ế ả ư B ng 1. ả Đ  l ch chu n c a m u s  li u ghép nhómộ ệ ẩ ủ ẫ ố ệ
cho  B ng 1 b ng bao nhiêu centimét (làm tròn k t qu  đ n hàng ph nở ả ằ ế ả ế ầ
m i)?ườ

Câu 3. M t ng i g i ti t ki m m t kho n ti n c  đ nh theo th  th c lãi kép ộ ườ ử ế ệ ộ ả ề ố ị ể ứ /tháng. Gi  s ,ả ử
trong nhi u tháng lãi su t không đ i và ng i đó không rút ti n ra. Sau ít nh t bao nhiêu tháng g iề ấ ổ ườ ề ấ ử
ti t ki m s  ti n có đ c v t quá 1,1 l n s  ti n g i ban đ u?ế ệ ố ề ượ ượ ầ ố ề ử ầ

Câu 4. B n Hoa c n g p m t h p quà có d ng hình lăng tr  t  giác đ u v i di n tích toàn ph n làạ ầ ấ ộ ộ ạ ụ ứ ề ớ ệ ầ

 H p quà mà b n Hoa g p đ c có th  tích l n nh t b ng bao nhiêu centimét kh i (làm trònộ ạ ấ ượ ể ớ ấ ằ ố
k t qu  đ n hàng đ n v )?ế ả ế ơ ị

Câu 5. M t ng i c n l p m t m t kh u là m t dãy g m 6 kí t , trong đó có 1 kí t  thu c t p h pộ ườ ầ ậ ộ ậ ẩ ộ ồ ự ự ộ ậ ợ

 kí t  thu c t p h p ự ộ ậ ợ  kí t  thu c t p h p ự ộ ậ ợ  3 kí t  còn l i là 3 ch  s  đôiự ạ ữ ố
m t khác nhau. S  cách t o m t m t kh u nh  v y là bao nhiêu?ộ ố ạ ộ ậ ẩ ư ậ

Câu 6. M t c ng có d ng hình parabol v i chi u cao ộ ổ ạ ớ ề  chi u r ng chânề ộ

đ  ế  (Hình 5). Ng i ta căng hai s i dây trang trí ườ ợ  n m ngang,ằ
đ ng th i chia c ng thành ba ph n sao cho hai ph n  phía trên có di n tíchồ ờ ổ ầ ầ ở ệ

b ng nhau. T  s  ằ ỉ ố  b ng bao nhiêu (làm tròn k t qu  đ n hàng ph nằ ế ả ế ầ
trăm)?



ĐÁP ÁN

PH N I. Câu tr c nghi m nhi u ph ng án l a ch nẦ ắ ệ ề ươ ự ọ . Thí sinh tr  l i t  câu 1 đ n câu 12. M i ả ờ ừ ế ỗ
câu h i thí sinh ch  ch n m t ph ng án.ỏ ỉ ọ ộ ươ

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
B A D A D B B C D A B B

PH N II. Câu tr c nghi m đúng saiẦ ắ ệ

Câu 1. Ta có:  và 

Khi đó, v i ớ  thì 

Ta có:  V y giá tr  nh  nh t c a hàm s  ậ ị ỏ ấ ủ ố  trên

đo n ạ  là 

 Đáp án: a) Đ, b) Đ, c) Đ, d) S.

Câu 2. Ta có: 

Khi đó,  V y th  tích c a v t th  ậ ể ủ ậ ể  là 

 Đáp án: a) Đ, b) S, c) S, d) S.

Câu 3. Vì  nên 

Do  nên 

Vì  nên 

Ta có  nên góc nh  di n ị ệ  có s  đo b ng ố ằ

 Đáp án: a) Đ, b) Đ, c) S, d) Đ.

Câu 4. Ta có: 

N u l n th  nh t l y ra chai lo i I thì két còn 23 chai n c, trong đó có 15 chai lo i I, 8 chai lo i II. Suyế ầ ứ ấ ấ ạ ướ ạ ạ

ra 

N u l n th  nh t l y ra chai lo i II thì két còn 23 chai n c, trong đó có 16 chai lo i I, 7 chai lo i II.ế ầ ứ ấ ấ ạ ướ ạ ạ

Suy ra 



Theo công th c xác su t toàn ph n, ta có:ứ ấ ầ

Ta có: 

  Đáp án: a) S, b) S, c) Đ, d) Đ.

PH N III. Câu tr c nghi m tr  l i ng nẦ ắ ệ ả ờ ắ

Câu 1. Đ  ộ  c a lo i s a chua đó là: ủ ạ ữ

Đáp s : ố 4,5.

Câu 2. S  trung bình c ng c a m u s  li u đó là:ố ộ ủ ẫ ố ệ

Ph ng sai c a m u s  li u là:ươ ủ ẫ ố ệ

Đ  l ch chu n c a m u s  li u là: ộ ệ ẩ ủ ẫ ố ệ

Đáp s : ố 4,5.

Câu 3. G i s  ti n g i ti t ki m là ọ ố ề ử ế ệ  (đ ng). Theo gi  thi t, v i ồ ả ế ớ  là s  tháng g i, ta có:ố ử

Mà  V y sau ít nh t 20 tháng g i thì s  ti n ti t ki m có đ c v t quá 1,1 l n sậ ấ ử ố ề ế ệ ượ ượ ầ ố
ti n g i ban đ u.ề ử ầ

Đáp s : ố 20.

Câu 4. G i đ  dài c nh đáy và chi u cao h p quà l n l t là ọ ộ ạ ề ộ ầ ượ  và ). Theo giả

thi t, ta có: ế  và  (vì ).

Xét hàm s  ố  là th  tích c a h p quà mà b n Hoa g p đ c.ể ủ ộ ạ ấ ượ

Ta có: 



B ng bi n thiên c a hàm s  ả ế ủ ố  là:

V y b n Hoa có th  g p h p quà có th  tích l n nh t là ậ ạ ể ấ ộ ể ớ ấ

Đáp s : ố 192.

Câu 5. S  cách t o m t m t kh u là: ố ạ ộ ậ ẩ

Đáp s : ố 8640.

Câu 6. G n h  tr c to  đ  ắ ệ ụ ạ ộ  vào c ng parabol nh  hình bên v i tr c ổ ư ớ ụ  trùng v i đ ng đ i x ngớ ườ ố ứ

c a parabol, g c ủ ố  n m  đ nh c a parabol, đ n v  trên m i tr c tính theo mét. Khi đó, ph ng trìnhằ ở ỉ ủ ơ ị ỗ ụ ươ

parabol có d ng ạ

Vì parabol đi qua đi m có to  đ  ể ạ ộ  nên  Suy ra ph ng trình parabol là ươ

Gi  s  ả ử  có hoành đ  ${x_{1},~~D}$ có hoành đ  ộ ộ  Khi đó, ph ng trình đ ng th ng ươ ườ ẳ  là

 ph ng trình đ ng th ng ươ ườ ẳ  là 

Di n tích hình ph ng gi i h n b i parabol và đ ng th ng ệ ẳ ớ ạ ở ườ ẳ  là:

Di n tích hình ph ng gi i h n b i parabol và đ ng th ng ệ ẳ ớ ạ ở ườ ẳ  là:



Theo gi  thi t, ta có: ả ế

Khi đó, 

Đáp s : ố 1,26.
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